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BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ CÁC VƯƠNG QUỐC Ở ĐÔNG NAM Á 

Câu 1: Quá trình chuyển biến từ vượn thành người đã diễn ra ở Đông Nam Á, bắt đầu từ người: 

A. Người tối cổ. 

B. Người tinh khôn. 

C. Người vượn. 

D. Vượn người. 

Câu 2: Đông Nam Á từ lâu được coi là một khu vực địa lí - lịch sử - văn hoá riêng biệt và còn được gọi 

là khu vực gì? 

A. “Châu Á gió mùa” 

B. “Châu Á thức tỉnh” 

C. Châu À lục địa” 

D. “Châu Á bùng cháy”. 

Câu 3: Yếu tô nào dưới đây đóng vai trò quyết định đối với sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông 

Nam A? 

A. Công cụ đồ sắt xuất hiện. 

B. Ảnh hưởng của các nền văn hóa Ấn Độ và Trung Quốc. 

C. Sự giao lưu buôn bán giữa các nước Đông Nam Á. 

D. Sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệp. 

Câu 4: Cuối thế ki XVI Phi-lip-pin bị nước nào xâm chiếm? 

A. Thực dân Anh. 

B. Thực dân Pháp. 

C. Thực dân Bồ Đào Nha 

D. Tây Ban Nha, sau đó là Mĩ xâm chiếm. 

Câu 5: Đông Nam Á Chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt, đó là: 

A. Mùa khô và mùa hanh. 

B. Mùa khô và mùa mưa. 
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C. Mùa đông và mùa xuân. 

D. Mùa thu và mùa hạ. 

Câu 6: Trong thời kì phong kiến, Phi-líp-pin bị nước nào xâm lược? 

A. Bồ Đào Nha. 

B. Anh. 

C. Tây Ban Nha. 

D. Hà Lan. 

Câu 7: Dựa vào yếu tố tự nhiên nào, cư dân Đông Nam Á từ xa xưa đã biết trồng lúa và nhiều loại cây ăn 

quả, ăn củ khác? 

A. Mùa khô tương đối lạnh, mát. 

B. Mùa mưa tương đối nóng. 

C. Gió mùa kèm theo mưa 

D. Khí hậu mát, ẩm. 

Câu 8: Nhân tố nào là nhân tố cuối cùng, có tính chất quyết định, dẫn tới sự Suy Sụp của các vương quốc 

ở Đông Nam Á? 

A. Sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản phương Tây. 

B. Phong trào khởi nghĩa của nông dân. 

C. Sự xung đột giữa các quốc gia Đông Nam Á. 

D. Sự nỗi dậy cát cứ địa phương ở từng nước 

Câu 9: Từ thế kỉ VII đến thể kỉ X, ở Đông Nam Á hình thành các quốc gia phong kiến dân tộc. Vậy quốc 

gia phong kiến dân tộc là gì? 

A. Quốc gia có nhiều dân tộc. 

B. Quốc gia mà dân tộc chiếm đa số nắm quyền thống trị, lôi kéo các dân tộc khác vào lãnh thổ của mình. 

C. Quốc gia có nhiều mâu thuẫn giữa các dân tộc. 

D. Quốc gia thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc. 

Câu 10: Dưới thời phong kiến, Đông Nam Á có bao nhiêu nước bị phương Tây xâm lược: 



  

 

 

 

      

 

Trang | 3 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

A. 10 nước 

B. 11 nước. 

C. 12 nước. 

D. 13 nước. 

Câu 11: Đến những thế kỉ đầu Công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng kim loại gì? 

A. Sắt. 

B. Đồng. 

C. Vàng. 

D. Thiếc. 

Câu 12: Giữa thế kỉ XIX, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của chủ nghĩa thực 

dân phương Tây, trừ nước nào? 

A. Việt Nam 

B. Thái Lan 

C. Phi-lip-pin 

D. Xin-ga-po 

Câu 13: Nhân tố nào là nhân tố cuối cùng, có tính chất quyết định, dẫn tới suy sụp của các vương quốc ở 

Đông Nam Á? 

A. Sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản phương Tây. 

B. Phong trào khởi nghĩa của nông dân. 

C. Sự xung đột giữa các quốc gia Đông Nam Á 

D. Sự nổi dậy của cát cứ, địa phương ở từng nước. 

Câu 14: Nước nào ở phương Tây mở đầu cho việc xâm lược các nước ở khu vực Đông Nam Á? 

A. Tây Ban Nha. 

B. Bồ Đào Nha. 

C. Anh. 

D. Pháp. 
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Câu 15: Mâu thuẫn xã hội, chiến tranh và nội chiến giữa các quốc gia ở Đông Nam Á. Đó là biểu hiện 

của: 

A. sự suy thoái của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á 

B. kì thị sắc tộc của các quốc gia phong kiên Đông Nam Á 

C. xung đột của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. 

D. sự khủng hoảng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. 

Câu 16: Vào cuối thế kỉ XIX, nước nào ở Đông Nam Á bị thực dân Pháp xâm lược 

A. Việt Nam. 

B. Lào. 

C. Cam-pu-chia. 

D. Ba nước Đông Dương. 

Câu 17: Một trong những điều kiện thuận lợi về giao thông của Đông Nam Á là: 

A. nằm trên đường giao thông nối liền giữa Đại Tây Dương với Thái Bình Dương. 

B. nằm trên đường giao thông nối liền giữa Án Độ Dương với Thái Bình Dương. 

C. năm trên đường giao thông nối liền với các nước châu Á. 

D. năm trên đường giao thông nối liền với các nước Đông Bắc Á. 

Câu 18: Các quốc gia Đông Nam Á có một nét chung về điều kiện tự nhiên, đó là: 

A. Chịu ảnh hưởng của khí hậu gió mùa. 

B. Chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới. 

C. Chịu ảnh hưởng của khí hậu ôn đới. 

D. Chịu ảnh hưởng của khí hậu hàn đới. 

Câu 19: Thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á vào khoảng thời gian 

nào? 

A. Đầu thế kỉ X đến đầu thể kỉ XVIII 

B. Giữa thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII 

C. Nửa sau thế kỉ X đến đầu thể ki XVIII 
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D. Cuối thế kỉ X đến đầu thể kỉ XVIII. 

Câu 20: Từ giữa thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX, các quốc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào thời 

kì: 

A. phát triển. 

B. đạt đến đỉnh cao của sự phát triển. 

C. suy thoái. 

D. khủng hoảng trầm trọng. 

Câu 21: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á được hình thành vào thời gian nào? 

A. Từ thế kỉ VII đến đầu thế kỉ X 

B. Từ thế kỉ VII đến nửa đầu thế kỉ X. 

C. Từ thế kỉ VII đến cuối thế kỉ X. 

D. Từ thế kỉ VI đến đầu thế kỉ X. 

Câu 22: Từ thế kỉ IX, vương quốc nào đã trở thành một trong những Vương quốc mạnh và ham chiến 

trận nhất trong khu vực Đông Nam Á? 

A. Phù Nam. 

B. Cam-pu-chia  

C. Pa-gan. 

D. Cham-pa. 

Câu 23: Dưới thời Giay-a-vác-man, quân Cam-pu-chia đã xâm chiếm nước nào, thu phục trung và hạ lưu 

Mê Nam? 

A. Phù Nam 

B. Pa-gan 

C. Cham-pa 

D. Câu A và B đúng 

Câu 24: Vào thể kỉ IX, trên lưu vực sông I-ra-oa-di, người Miến đã lập ra vương quốc nào? 

A. Vương quốc Pa-gan. 
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B. Vương quốc Cham-pa. 

C. Vương quốc Phù Nam. 

D. Vương quốc của người Môn-ha-ri-pun-giay-a. 

Câu 25: Các dân tộc Đông Nam Á đã xây dựng được nền văn hoá riêng của mình và đóng góp vào kho 

tàng văn hoá loài người những giá trị tỉnh thần độc đáo. Đó là biểu hiện của: 

A. nét độc đáo của các quốc gia Đông Nam Á. 

B. sự phát triển văn hóa của các quốc gia Đông Nam Á 

C. sự thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á thế kỉ X - XVIII 

D. Tất cả đều đúng. 

 

ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án A A A D B C C A B D 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án A B A B A D B A C B 

Câu 21 22 23 24 25      

Đáp án B B C A C      
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/


  

 

 

 

      

 

Trang | 8 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 

 

https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

